
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 476/QĐ-UBND                 Phú Thọ, ngày  28  tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Chương trình số 01-CTr/TU ngày 08/7/2025 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về Chương trình công tác trọng tâm từ tháng 7 đến hết năm 2025 của Ban 
chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 23/7/2027 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 
nhiệm kỳ 2021-2026;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác 6 tháng 
cuối năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động xây dựng kế 

hoạch chi tiết về thời gian để chuẩn bị tốt nội dung; xin ý kiến tham gia của các cơ 
quan, đơn vị liên quan trước khi báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, 
hoàn chỉnh và báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến phục vụ các phiên 
họp của UBND tỉnh và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh theo đúng quy chế.

Thời gian được ghi trong Chương trình công tác là thời gian hoàn chỉnh lần 
cuối nhiệm vụ được giao, đảm bảo quy trình xây dựng văn bản và chất lượng về nội 
dung để thông qua phiên họp UBND tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi hoặc nội dung mới phát sinh, 
vướng mắc, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
phường, xã kịp thời báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Lãnh đạo UBND 
tỉnh để bổ sung chương trình công tác bảo đảm công tác chỉ đạo điều hành của 



UBND tỉnh.
3. Đề nghị các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

địa phương hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực được 
phân công phụ trách.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc sở, ngành, cơ quan 
thực hiện, chủ động bố trí lịch để các đơn vị báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND 
tỉnh đảm bảo thời gian đã giao trong Chương trình công tác. Cập nhật tiến độ báo cáo 
kết quả tại phiên họp hành chính UBND tỉnh hằng tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị 

trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND 
các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
                                                                    CHỦ TỊCH                          

                                                                       Trần Duy Đông





PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian sở, 
ngành hoàn 
thành trình 
UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh đạo 
Văn phòng UBND tỉnh theo dõi và 

phòng chuyên môn thuộc Văn phòng 
UBND tỉnh đôn đốc chuẩn bị

I THÁNG 7

1
Báo cáo về cơ chế chính sách hỗ trợ đi lại, ăn ở cho cán 
bộ, công chức phải chuyển công tác. Sở Tài chính 16/7/2025

Đảng ủy 
UBND tỉnh, 
Ban Thường
vụ Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; Phòng 

Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

2
Báo cáo tình hình sắp xếp cơ sở nhà, đất, xe ô tô và 
phương án quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư 
trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất.

Sở Tài chính 20/7/2025
Đảng ủy 

UBND tỉnh, 
Ban Thường
vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh 
Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo 
dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

3
Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí 
thư Tô Lâm tại buổi làm việc với 3 tỉnh Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Sở Tài chính 14/7/2025
Đảng ủy 

UBND tỉnh, 
Ban Thường
vụ Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; Phòng 

Tổng hợp đôn đốc chuẩn bị

4

Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của UBND 
tỉnh Phú Thọ triển khai Kế hoạch hành động của Tỉnh 
ủy Phú Thọ triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-
NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển 
kinh tế tư nhân (Kế hoạch sau khi sáp nhập 03 tỉnh 
Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc).

Sở Tài chính 20/7/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh 

Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo 
dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị



5

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân 
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân 
sách tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) giai đoạn năm 2022 - 
2025.

Sở Tài chính 20/7/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh 

Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo 
dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

6
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về dự 
toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách 
địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh (sau 
hợp nhất) năm 2025.

Sở Tài chính 20/7/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh
Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

7 Báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài 
trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh 25/7/2025
Đảng ủy 

UBND tỉnh 
trình BTV

Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Toàn chỉ đạo; PCVP Hồ Quang Phúc theo 

dõi; Phòng Nội chính đôn đốc chuẩn bị

8 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm Sở Tư pháp 25/7/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim
Nga chỉ đạo; PCVP Hồ Quang Phúc theo 
dõi; Phòng Nội chính đôn đốc chuẩn bị

9 Kế hoạch chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp 25/7/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim
Nga chỉ đạo; PCVP Hồ Quang Phúc theo 
dõi; Phòng Nội chính đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan chủ trì 
tham mưu thực 

hiện

Thời gian sở, 
ngành hoàn 
thành trình 
UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy,  

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi 

và phòng chuyên môn thuộc Văn 
phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

10 Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Tư pháp 20/7/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Nội chính đôn 
đốc chuẩn bị

11
Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 171-KH/TU của 
Tỉnh ủy ngày 23/6/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa con 
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
đất nước

Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

20/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã đôn đốc chuẩn bị

12 Kế hoạch tham gia Triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã 
hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 
(02/9/1945 - 02/9/2025)”

Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

18/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã đôn đốc chuẩn bị

13

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 
của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ- CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện 
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 
của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày
01/4/2025 của Chính phủ

Sở Khoa học và 
Công nghệ

15/7/2025

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy/ 

KH thực hiện 
của UBND 

tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy 
Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị



14

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo về phát 
triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển 
đổi số và Đề án 06 tỉnh Phú Thọ (ban hành mới sau 
khi thực hiện sáp nhập tỉnh); Quyết định Quy chế 
hoạt động của Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, 
công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 
06 tỉnh Phú Thọ (ban hành mới sau khi thực hiện sáp 
nhập tỉnh).

Sở Khoa học và 
Công nghệ

15/7/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy 
Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

15 Ban hành Quyết định, phương án phân cấp, ủy quyền 
giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Công 
Thương.

Sở Công Thương 25/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Nguyễn Văn 
Thành theo dõi; Phòng Công nghiệp - 

Xây dựng đôn đốc chuẩn bị

16 Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền 
cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng 25/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 

dựng đôn đốc chuẩn bị

17 Quyết định phân cấp quản lý hoạt động đầu tư xây 
dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng 25/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 

dựng đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian sở, 
ngành hoàn 
thành trình 
UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua (Tỉnh 
ủy, HĐND, 
UBND tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi 
và phòng chuyên môn thuộc Văn 
phòng UBND tỉnh đôn đốc chuẩn bị

18
Quyết định phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm 
thu công trình xây dựng; phân cấp giải quyết sự cố công 
trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Xây dựng 25/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 
dựng đôn đốc chuẩn bị

19
Quyết định ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận 
công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của các dự 
án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Xây dựng 25/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 
dựng đôn đốc chuẩn bị

20 Quy định quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Xây dựng 25/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 
dựng đôn đốc chuẩn bị

21 Báo cáo tổng thể tích hợp quy hoạch đô thị và nông thôn 
trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Xây dựng 25/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 
dựng đôn đốc chuẩn bị

22 Báo cáo phương án quy hoạch, phát triển đô thị 2 bên sông 
Lô.

Sở Xây dựng 30/7/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 
dựng đôn đốc chuẩn bị

23 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ 6 tháng cuối 
năm 2025 (cập nhật, bổ sung).

Sở Nội vụ 20/7/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Toàn chỉ đạo; PCVP Nguyễn Văn 
Thành theo dõi; Trung tâm Phục vụ 
HCC đôn đốc chuẩn bị



II THÁNG 8

1
Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc 
quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Phú Thọ.

Sở Tài chính 01/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

2
Quyết định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 
chung của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Phú Thọ.

Sở Tài chính 01/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn 
bị

3
Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, 
định mức diện tích chuyên dùng của cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

Sở Tài chính 01/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

4
Báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm, động 
lực phát triển trên
địa bàn tỉnh, gồm cả các dự án của Trung ương.

Sở Tài chính 01/8/2025
Đảng ủy UBND 

trình BTV Tỉnh 
ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

5
Quyết định ban hành bộ chỉ tiêu phục vụ công tác quản lý, điều 
hành của UBND tỉnh. Sở Tài chính 15/8/2025 UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

6 Báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2026. Sở Tài chính 05/8/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

7
Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công 
tỉnh Phú Thọ năm 2025 sau sáp nhập. Sở Tài chính 05/8/2025 UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

8 Quyết định về phân cấp quản lý đầu tư công. Sở Tài chính 15/8/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

9
Đề án cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025-2030. Sở Tài chính 15/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn 
đốc chuẩn bị

10
Quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 
tỉnh Phú Thọ năm 2025 và các năm tiếp theo. Sở Tài chính 20/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn 
đốc chuẩn bị

11
Quyết định phê duyệt điều chỉnh chương trình Xúc tiến đầu tư 
năm 2025 của tỉnh Phú Thọ. Sở Tài chính 01/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị



12
Báo cáo việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm giai 
đoạn 2021- 2025 (sau sáp nhập) và danh mục các dự án trọng 
điểm cấp tỉnh giai đoạn
2026-2030.

Sở Tài chính 15/8/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

13
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân 
sách nhà nước năm 2025, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 
năm 2026.

Sở Tài chính 05/8/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

14 Báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030 tỉnh 
Phú Thọ.

Sở Tài chính 05/8/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

15
Báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính 10/8/2025

Đảng ủy 
UBND
tỉnh/ Thường 
trực TU/BTV 
Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Toàn chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Nội chính đôn 
đốc chuẩn bị

16 Báo cáo tình hình triển khai Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc liên quan
đến các dự án đất, đai theo Kết luận thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra tỉnh 01/8/2025
Đảng ủy 

UBND tỉnh 
trình TTTU, 
BTV Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Toàn chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Nội chính đôn 
đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

17

Chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị 
quyết số 66- NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi 
mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu 
phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kế hoạch triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi 
hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ 
nguyên mới.

Sở Tư pháp 01/8/2025

Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh;
Kế hoạch thực 

hiện UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng 
Thị Kim Nga chỉ đạo; PCVP Hồ 
Quang Phúc theo dõi; Phòng Nội 
chính đôn đốc chuẩn bị

18
Báo cáo kết quả rà soát các nghị quyết đặc thù của Hội đồng 
nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) để ban 
hành các nghị quyết mới sau năm 2025.

Sở Tư pháp 01/8/2025
Trình Đảng ủy 
UBND tỉnh/ 
BTV Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Nội chính đôn 
đốc chuẩn bị

19 Quyết định bãi bỏ một số Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh. Sở Tư pháp 01/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Nội chính đôn 
đốc chuẩn bị

20 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tỉnh 
Phú Thọ 6 tháng cuối năm 2025 (cập nhật, bổ sung).

Sở Nội vụ 01/8/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc Đương 
theo dõi; Phòng Khoa giáo - Văn xã 
đôn đốc chuẩn bị

21 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên 
chế, cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước.

Sở Nội vụ 01/8/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông

chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc Đương 



theo dõi; Phòng Khoa giáo - Văn xã 
đôn đốc chuẩn bị

22
Kế hoạch đối ngoại 6 tháng cuối năm 2025 trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Sở Ngoại vụ 01/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất 
Liêm chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 

chuẩn bị

23
Kế hoạch phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại hướng 
tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao. Sở Ngoại vụ 01/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất 
Liêm chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

24
Quyết định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự an 
toàn giao thông đường bộ năm 2024. Công an tỉnh 15/8/2025 UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Nội chính 
đôn đốc chuẩn bị

25
Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật 
tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh 15/8/2025 HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 

Đông chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Nội chính 
đôn đốc chuẩn bị

26
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số chế độ, 
chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh 15/8/2025 HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 

Đông chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Nội chính 
đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan chủ trì 
tham mưu thực 

hiện

Thời gian sở, 
ngành hoàn 
thành trình 
UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua (Tỉnh 
ủy, HĐND, 

UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi 

và phòng chuyên môn thuộc Văn 
phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

27
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp 
hằng tháng đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp 
ngày công lao động đối với Dân quân huy
động làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh 05/8/2025 HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Hồ Quang Phúc 
theo dõi; Phòng Nội chính đôn đốc 
chuẩn bị

28
Đề án tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt 
động, bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ 
giai đoạn 2026-2030.

Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh 20/8/2025

Tỉnh ủy, BTV 
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Hồ Quang Phúc 
theo dõi; Phòng Nội chính đôn đốc 
chuẩn bị

29 Quyết định Kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành Quỹ 
Phòng chống thiên tai tỉnh.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

25/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh 
Công Sứ chỉ đạo; PCVP Đào Văn 
Quyết theo dõi; Phòng Công nghiệp 
- Xây dựng đôn đốc chuẩn bị

30
Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn 
xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư 
văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ.

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; Sở 

Nội vụ
10/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã đôn đốc chuẩn bị

31 Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì 
người cao tuổi Việt Nam” năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ

Sở Y tế 20/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy 
Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị



32 Kế hoạch của UBND tỉnh về đáp ứng công tác phòng, 
chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
trong tình hình mới, giai đoạn 2025 - 2030.

Sở Y tế 15/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy 
Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

33
Kế hoạch của UBND tỉnh Ứng phó cấp cứu với phương 
án 1.000 ca ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ đối với từng khu vực trong thời gian tới.

Sở Y tế 15/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy 
Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

34
Quyết định của UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo 
liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ và Tổ giúp 
việc; Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban 
Chỉ đạo.

Sở Y tế 15/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy 
Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

35
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 
Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 
xuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Giáo dục và Đào 
tạo

20/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 

Phúc theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

36 Quyết định quy định một số nội dung của Luật Nhà ở 
năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Xây dựng 05/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 

dựng đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 
theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND
tỉnh đôn đốc chuẩn bị

37
Quyết định quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở 
hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng 
chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Xây dựng 05/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn 
Quyết theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn đốc

chuẩn bị

38
Triển khai trực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 
tập trung tại địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) để đáp ứng nhu 
cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do 
hợp nhất.

Sở Xây dựng 05/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn 
Quyết theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn đốc

chuẩn bị

39
Báo cáo đề xuất phương án xây dựng Khu trụ sở làm việc tập 
trung của các ban xây dựng Đảng; các sở, ban, ngành; Ủy ban 
MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh.

Sở Xây dựng 05/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn 
Quyết theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn đốc

chuẩn bị

40 Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Tháp Hùng Vương, công 
trình mang
tính biểu tượng vùng đất Tổ.

Sở Xây dựng 25/8/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn 
Quyết theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn đốc chuẩn 
bị

41 Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số cho người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh 
năm 2025.

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

15/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị



42 Kế hoạch phát triển Nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai 
đoạn 2026- 2030.

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

20/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

43

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực 
hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về 
đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia 
đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

20/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

44 Báo cáo đồ án quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Thanh Ba. Ban Quản lý 
các KCN 
tỉnh

30/7/2025 Báo cáo TTTU, 
BTV TU

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Công nghiệp - Xây dựng đôn 
đốc chuẩn bị

45 Báo cáo đồ án quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Đoan 
Hùng.

Ban Quản lý 
các KCN 
tỉnh

30/7/2025 Báo cáo TTTU, 
BTV TU

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Công nghiệp - Xây dựng đôn 
đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, ĐND, 

UBND tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi 

và phòng chuyên môn thuộc Văn 
phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

46 Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản 
lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ

Ban quản lý 
các

KCN

25/8/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Công nghiệp - Xây dựng đôn đốc 
chuẩn bị

III THÁNG 9

1
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội 9 tháng, mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 Sở Tài chính 05/9/2025 TTTU, BTV TU

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

2 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoan 
2021-2025

Sở Tài chính 15/9/2025 HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

3
Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập, phê 
duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 
dân thuộc phạm vi quản lý
của tỉnh Phú Thọ.

Sở Tài chính 01/9/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 

Đại theo dõi;
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

4 Báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch tỉnh, các quy 
hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, Việt Trì.

Sở Tài chính, 
Sở Xây 
dựng

15/9/2025 Đảng ủy BND 
tỉnh, BTV Tỉnh 
ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Kinh tế, phòng Công nghiệp - 

Xây dựng đôn đốc chuẩn bị

5 Đề án xây dựng Khu thương mại tự do (FTZ) tại Vĩnh Phúc 
– Phú Thọ theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Công 
Thương

01/9/2025 Thường trực 
TU, BTV TU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Nguyễn Văn 
Thành theo dõi; Phòng Công nghiệp - 

Xây dựng đôn



đốc chuẩn bị

6
Nghị quyết thông qua Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu 
lựa chọn
nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ

Sở Tài chính 15/9/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 

Đại theo dõi;
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

7
Hội nghị hành chính chuyên đề về đầu tư và xây dựng năm 
2025 (bao gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân). Sở Tài chính 20/9/2025 UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

8 Ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đường 
bộ

Sở Xây dựng 15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 

dựng đôn đốc
chuẩn bị

9 Quyết định ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên 
địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng 15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây 

dựng đôn đốc
chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

10 Quyết định ban hành Quy định phân cấp về quản lý trật tự xây 
dựng cho UBND cấp xã.

Sở Xây dựng 15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn 
Quyết theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn đốc

chuẩn bị

11 Ban hành Quyết định quy định về quản lý vật liệu xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Xây dựng 15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn 
Quyết theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn đốc

chuẩn bị

12 Ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ 
thời kỳ 2021- 2030, định hướng đến năm 2050.

Sở Xây dựng 15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt 
Văn chỉ đạo; PCVP Đào Văn 
Quyết theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn đốc

chuẩn bị

13
Quyết định quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần 
thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 
tại thôn, tổ dân phố thuộc
phạm vi quản lý của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh 15/9/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 

Đông chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi;

Phòng Nội chính đôn đốc chuẩn 
bị

14

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND 
ngày
31/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về trách 
nhiệm của người có uy tín; phân công trách nhiệm tổ chức 

Sở Dân tộc và
Tôn giáo 20/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh 
Công Sứ chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 



thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Văn xã đôn đốc chuẩn bị

15 Kế hoạch truyền thông chính sách và quảng bá về tỉnh Phú Thọ 
giai đoạn
2026 - 2030

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã đôn đốc
chuẩn bị

16 Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 
ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 2025 - 2030

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

25/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã đôn đốc
chuẩn bị

17

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá XII về công
tác dân số trong tình hình mới.

Sở Y tế 12/9/2025
Đảng ủy 
UBND tỉnh, 
Ban Chấp

hành Đảng bộ 
tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

18 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam 
giai đoạn 2026
- 2030 của tỉnh Phú Thọ.

Sở Y tế 25/9/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

19
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách 
nhiệm và hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm 
An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Y tế 15/9/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 

Đông chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi;

Phòng Khoa giáo - Văn xã đôn đốc 
chuẩn bị

20

Nghị quyết về việc hợp nhất và quy định giá cụ thể dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 
thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách 
nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà 
không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối 
với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh sau sáp
nhập Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Sở Y tế 01/9/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

21 Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ.

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường

25/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang 
Tạo theo dõi; Phòng Nông nghiệp - 

Môi trường đôn đốc
chuẩn bị

22 Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường

05/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang 
Tạo theo dõi; Phòng Nông nghiệp - 

Môi trường đôn đốc
chuẩn bị



23

Quy định một số nội dung khi áp dụng phương pháp thặng dư 
để xác định giá đất cụ thể và các yếu tố ảnh hưởng đến giá 
đất, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến 
giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú
Thọ.

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường

25/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang 
Tạo theo dõi; Phòng Nông nghiệp - 

Môi trường đôn đốc
chuẩn bị

24 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy 
định hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 

Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc

chuẩn bị

25
Kế hoạch rà soát, biên soạn, chỉnh lý Tài liệu giáo dục địa 
phương trên cơ sở tài liệu Giáo dục địa phương đã được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt của tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, 
Vĩnh Phúc

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 

Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc

chuẩn bị

26

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển tiếp về 
chủ trương thực hiện nhiệm vụ “Đầu tư, nâng cấp mở rộng đào 
tạo, bồi dưỡng cho học sinh về khoa học tự nhiên, chuyển đổi 
số tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, trường Phổ thông 
Dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình, Trường THPT Công 
Nghiệp và Trường THPT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình”.

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 

Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

27 Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 
trên địa bàn
tỉnh Phú Thọ.

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

15/9/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 

Đông chỉ đạo; PCVP Hồ Quang Phúc 
theo dõi; Phòng

Khoa giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn 
bị

28 Báo cáo UBND tỉnh về phân cấp, phân định thẩm quyền quản 
lý trực tiếp đối với các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ (sau sáp nhập).

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 

Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc

chuẩn bị

29
Kế hoạch xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý xây dựng, áp 
dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 
trong hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước tại địa phương.

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

30/8/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

30

Kế hoạch hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch, ghi nhãn 
hàng hóa và công bố tiêu chuẩn chất lượng cho các sản phẩm 
nông lâm thủy sản và thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
giai đoạn 2026 -
2030.

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

15/9/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

31
Kế hoạch Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

15/9/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị



32
Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc 
tế giai đoạn 2026 - 2030

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

20/9/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

33
Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số, khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-
NQ/TW trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

20/9/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

34 Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh 
Phú Th

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

20/9/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

35
Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Công 
Thương

01/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Nguyễn 
Văn Thành theo dõi; Phòng Công 

nghiệp - Xây dựng đôn
đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

36 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động vật liệu 
nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Công 
Thương

08/9/2025 UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Nguyễn Văn 
Thành theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn đốc

chuẩn bị

37 Ban hành bộ tiêu chí chấm điểm đánh giá lựa chọn chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp

Sở Công 
Thương

15/9/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Nguyễn 
Văn Thành theo dõi; Phòng Công 

nghiệp - Xây dựng đôn
đốc chuẩn bị

38
Báo cáo quy hoạch phân khu các khu công nghiệp: Lập Thạch 
I; Lập Thạch II; Yên Lạc; Bình Xuyên - Yên Lạc I; Bình 
Xuyên - Yên Lạc II; Thái Hoà Liễn Sơn Liên Hoà khu vực I.

Ban Quản lý 
các KCN 
tỉnh

15/9/2025
Đảng ủy 

UBND tỉnh, 
TTTU, BTV 

TU

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Công nghiệp - Xây dựng đôn 

đốc chuẩn bị

39 Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư KCN Thanh Hối Ban Quản lý 
các KCN 
tỉnh

15/9/2025
Đảng ủy 

UBND tỉnh, 
TTTU, BTV 
TU; UBND 

tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Công nghiệp - Xây dựng đôn 

đốc chuẩn bị

IV THÁNG 10

1
Báo cáo kết quả thu hút đầu tư các dự án DDI trọng điểm (khu 
vực hồ Sáu Sở Tài chính 01/10/2025

Báo cáo TTTU, 
BTV TU

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 



Vó). Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

2 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 
(nếu có).

Sở Tài chính 15/10/2025 HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

3
Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 (nếu có). Sở Tài chính 15/10/2025 HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

4
Nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai 
đoạn 2026- 2030 Sở Tài chính 15/10/2025 HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

5

Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm 
vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện mua sắm 
tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định phê 
duyệt nhiệm vụ và kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải 
tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình 
trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Sở Tài chính 15/10/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn 

đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

6
Phê duyệt Đề án Thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư 
tại tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Sở Tài chính 15/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 

Đại theo dõi;
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

7 Báo cáo rà soát điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ (sau khi 
hợp nhất).

Sở Tài chính 15/10/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

8
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính- kế hoạch- 
đầu tư cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ giai đoạn 2026-2030.

Sở Tài chính 15/10/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 

Đại theo dõi;
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

9
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính 05/10/2025 UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 

Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

10 Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 
2026 - 2030.

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

15/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã đôn đốc
chuẩn bị

11 Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Phú Thọ lần 
thứ X - 2025.

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

24/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã đôn đốc
chuẩn bị



12 Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030. Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

20/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã đôn đốc
chuẩn bị

13
Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công, 
phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Y tế 15/10/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

14 Đề án Xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

15/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 

Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc

chuẩn bị

15 Đề án Số hóa hệ thống văn bằng, chứng chỉ lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo tỉnh Phú Thọ”.

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

15/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 

Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc

chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian sở, 
ngành hoàn 
thành trình 
UBND tỉnh

Báo cáo các cấp có 
thẩm quyền thông 

qua (Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND

tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh đạo 
Văn phòng UBND tỉnh theo dõi và 

phòng chuyên môn thuộc Văn phòng 
UBND tỉnh đôn đốc chuẩn bị

16 Báo cáo bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn 
tỉnh.

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường

01/10/2025

Báo cáo Đảng ủy 
UBND tỉnh,

Thường trực TU,
BTV TU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn 
chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang Tạo theo dõi; 

Phòng Nông nghiệp - Môi trường đôn đốc
chuẩn bị

17

Điều chỉnh Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 
19/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) về việc 
triển khai “Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, 
địa phương” theo Quyết định số 2178/QĐ- TTg ngày 
21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ 
chuyển đổi số tài nguyên và môi trường giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ.

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường

01/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn 
chỉ đạo; PCVP Đinh Anh Tuấn theo dõi; 

Phòng Nông nghiệp - Môi trường đôn đốc 
chuẩn bị

18
Điều chỉnh Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 
08/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) triển khai 
thực hiện Chiến lược Viễn thám đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường

01/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn 
chỉ đạo; PCVP Đinh Anh Tuấn theo dõi; 

Phòng Nông nghiệp - Môi trường đôn đốc
chuẩn bị

19 Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
dân tộc thiểu số & miền núi giai đoạn 2025-2030

Sở Dân tộc và
Tôn giáo

22/10/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ 

chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc Đương theo 
dõi; Phòng Khoa giáo - Văn xã đôn đốc 
chuẩn bị



20 Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 
2026-2030.

Sở Công 
Thương

15/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh 
Sơn chỉ đạo; PCVP Nguyễn Văn Thành 

theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây dựng 
đôn đốc chuẩn bị

21 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ 
giai đoạn 2026-2030.

Sở Công 
Thương

15/10/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh 
Sơn chỉ đạo; PCVP Nguyễn Văn Thành 

theo dõi; Phòng Công nghiệp - Xây dựng 
đôn đốc chuẩn bị

22 Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Phú Thọ đến năm 
2030.

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

20/10/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy 
Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc Đương 
theo dõi; Phòng Khoa giáo - Văn xã đôn 
đốc chuẩn bị

23
Báo cáo Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 
định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 
nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ 
trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ.

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

20/10/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy 
Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc Đương 
theo dõi; Phòng Khoa giáo - Văn xã đôn 
đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp có 
thẩm quyền thông 

qua (Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND

tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND 
tỉnh theo dõi và phòng chuyên 
môn thuộc Văn phòng UBND
tỉnh đôn đốc chuẩn bị

V THÁNG 11

1
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 Sở Tài chính 10/11/2025

Trình Đảng ủy 
UBND tỉnh/BTV

Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

2
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 
năm 2025 và
các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; kế hoạch năm 
2026.

Sở Tài chính 10/11/2025
Trình Đảng ủy 

UBND tỉnh/BTV
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

3
Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, 
xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch 3 
năm 2026-2028.

Sở Tài chính 10/11/2025
Trình Đảng ủy 

UBND tỉnh/BTV
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

4
Tờ trình ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 
nguồn thu giữa các cấp ngân
sách giai đoạn 2026-2030

Sở Tài chính 10/11/2025
Trình Đảng ủy 

UBND tỉnh/BTV
Tỉnh ủy/HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

5
Tờ trình ban hành Nghị quyết định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026, thời kỳ ổn định 
ngân sách giai đoạn 2026-
2030

Sở Tài chính 10/11/2025
Trình Đảng ủy 

UBND tỉnh/BTV
Tỉnh ủy/HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

6 Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Sở Tài chính 10/11/2025
Trình Đảng ủy

UBND tỉnh/BTV 
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 



chuẩn bị

7
Báo cáo kết quả thực hiện các dự án trọng điểm năm 2025, các 
dự án được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 
ý kiến, các dự án tồn tại
kéo dài; đề xuất danh mục dự án trọng điểm năm 2026.

Sở Tài chính 10/11/2025
Trình Đảng ủy 

UBND tỉnh/BTV
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

8 Báo cáo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2026- 2030

Sở Tài chính 10/11/2025
Trình Đảng ủy 

UBND tỉnh/BTV
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

9 Báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030 Sở Tài chính 10/11/2025
Trình Đảng ủy 

UBND tỉnh/BTV
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

10 Quyết định chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 Sở Tài chính 15/11/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Mạnh Sơn chỉ đạo; 
PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn 
bị

11 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 Sở Tài chính 10/11/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Mạnh Sơn chỉ đạo; 
PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn 
bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề 
xuất

Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian sở, 
ngành hoàn 
thành trình 
UBND tỉnh

Báo cáo các cấp có 
thẩm quyền thông 

qua (Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND

tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi và 
phòng chuyên môn thuộc Văn phòng 
UBND tỉnh đôn đốc chuẩn bị

12 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách 
năm 2025

Sở Tài chính 20/11/2025

Đảng ủy UBND 
tỉnh, TTTU, BTV 
Tỉnh ủy, HĐND

tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

13
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và 
dự kiến kế hoạch năm 2026 của các Quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách thuộc tỉnh quản lý

Sở Tài chính 10/11/2025 HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

14
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập) áp dụng năm 2026 Sở Tài chính 25/11/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

15
Quyết định quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá 
thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm 
không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt 
nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Tài chính 01/11/2025
(Báo cáo lần 1)

HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại 
theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

16 Báo cáo giao chỉ tiêu biên chế và số người làm việc 
trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026

Sở Nội vụ 01/11/2025
Trình Đảng ủy 

UBND tỉnh/ BTV 
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; CVP Nguyễn Văn Huyến theo 
dõi; Phòng Khoa giáo - Văn xã đôn đốc 
chuẩn bị



17 Báo cáo quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã 
và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên 
địa bàn tỉnh năm 2026

Sở Nội vụ 01/11/2025
Trình Đảng ủy 

UBND tỉnh/ BTV 
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; CVP Nguyễn Văn Huyến theo 
dõi; Phòng Khoa giáo - Văn xã đôn đốc 
chuẩn bị

18 Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ, đầu tư tu bổ, tôn 
tạo các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - Văn 
xã đôn đốc chuẩn bị

19

Nghị quyết Quy định chế độ đối với huấn luyện 
viên, vận động viên thể thao; mức thưởng vật chất 
đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thành 
tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế; quy 
định mức chi cho các thành viên tham gia tổ chức và 
giải thưởng các giải thi đấu thể thao trên địa bàn 
tỉnh.

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

10/10/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị 
Kim Nga chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - Văn 
xã đôn đốc chuẩn bị

20 Điều chỉnh Đề án đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ 
địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa 
bàn tỉnh.

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường

01/11/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng 
Tấn chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang Tạo theo 
dõi; Phòng Nông nghiệp - Môi trường 
đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan chủ trì 
tham mưu thực 

hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 
theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND tỉnh đôn 
đốc chuẩn bị

21 Điều chỉnh Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc 
từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

01/11/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang 
Tạo theo dõi; Phòng Nông nghiệp - 
Môi trường đôn đốc chuẩn bị

22 Quyết định quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công 
ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

01/11/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công 
Sứ chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Nông nghiệp - Môi 
trường đôn đốc chuẩn bị

23
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định 
mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản 
xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

01/11/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công 
Sứ chỉ đạo; PCVP Đào Văn Quyết 
theo dõi; Phòng Nông nghiệp - Môi 
trường đôn đốc chuẩn bị

24 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

20/11/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công 
Sứ chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang Tạo 
theo dõi; Phòng Nông nghiệp - Môi 
trường đôn đốc chuẩn bị

25 Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 
ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất trong năm 
2026

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

05/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang 
Tạo theo dõi; Phòng Nông nghiệp - 
Môi trường đôn đốc chuẩn bị



26 Danh mục dự án thí điểm (dự án nhà ở thương mại) 
thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc 
đang có quyền sử dụng

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang 
Tạo theo dõi; Phòng Nông nghiệp - 
Môi trường đôn đốc
chuẩn bị

27 Quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang 
Tạo theo dõi; Phòng Nông nghiệp - 
Môi trường đôn đốc
chuẩn bị

28 Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục 
dịch bệnh động vật

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

10/11/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công 
Sứ chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang Tạo 
theo dõi; Phòng Nông nghiệp - Môi 
trường đôn đốc chuẩn bị

29
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về 
phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa 
bàn tỉnh và mức chi sự nghiệp môi trường đối với 
một số nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đinh Anh 
Tuấn theo dõi; Phòng Nông nghiệp - 
Môi trường đôn đốc
chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi 
và phòng chuyên môn thuộc Văn 
phòng UBND
tỉnh đôn đốc chuẩn bị

30
Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ CAND, lao động hợp đồng làm việc tại cơ sở 
cai nghiện ma tuý trên địa
bàn tỉnh Phú Thọ

Công an tỉnh 15/11/2025 HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 

Đông chỉ đạo; PCVP Hồ Quang Phúc 
theo dõi; Phòng Nội chính đôn đốc 
chuẩn bị

31
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 
năm 2025; phương hướng 2026 Công an tỉnh 20/11/2025 HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 
Đông chỉ đạo; PCVP Hồ Quang Phúc 
theo dõi; Phòng Nội chính đôn đốc 
chuẩn bị

32 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng năm 2025

Thanh tra tỉnh 20/11/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Toàn chỉ đạo; PCVP Hồ Quang Phúc 
theo dõi; Phòng Nội chính đôn đốc 
chuẩn bị

33 Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số 
và phát triển trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế 20/11/2025 HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy 
Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc Đương 
theo dõi; Phòng Khoa giáo - Văn xã 
đôn đốc chuẩn bị

34
Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc quy 
định mức hỗ trợ trẻ em mầm non, giáo viên mầm non, cơ sở 
giáo dục mầm non độc lập, tư thục tại các KCN/CCN trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị



35

Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc hỗ trợ 
kinh phí ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có kết quả 
học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; học sinh 
lớp cuối cấp ôn thi tuyển sinh, ôn thi
tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

36
Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc phê 
duyệt các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 
dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

37
Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc quy 
định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham 
dự các kỳ thi áp dụng đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

38

Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc quy 
định một số chính sách đặc thù đối với các trường trung học 
phổ thông chuyên; chính sách đối với học sinh tham gia đội 
tuyển, chuyên gia, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển 
làm nguồn, đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn 
học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực,
quốc tế

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 
theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND
tỉnh đôn đốc chuẩn bị

39
Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc quy 
định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, học viên thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 
Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị

40

Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc quy 
định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ 
thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong 
các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh
viên giỏi

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 
Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị

41

Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc quy 
định khoảng cách, địa bàn để xác định học sinh, học viên đi 
đến trường và không trở về nhà trong ngày được hưởng chính 
sách; chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh 
bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và 
cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp theo quy định tại Nghị định 
số 66/2025/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

01/11/2025 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 
Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị

42 Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ, 
doanh nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

20/11/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị



43 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ năm 2026 Sở Khoa học 
và Công 
nghệ

20/11/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Huy Ngọc chỉ đạo; PCVP Trần Ngọc 
Đương theo dõi; Phòng Khoa giáo - 
Văn xã đôn đốc chuẩn bị

44 Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ

Sở Công 
Thương

07/11/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Nguyễn 
Văn Thành theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn
đốc chuẩn bị

45
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số quốc gia của ngành Công Thương tỉnh Phú 
Thọ giai đoạn 2026-2030

Sở Công 
Thương

15/11/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Nguyễn 
Văn Thành theo dõi; Phòng Công 
nghiệp - Xây dựng đôn
đốc chuẩn bị

46 Quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu KCN Thanh Cao Ban Quản lý 
các KCN 
tỉnh

15/11/2025 Báo cáo xin ý 
kiến

TTTU, BTVTU

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Công nghiệp - Xây dựng đôn 
đốc chuẩn bị

47 Quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu KCN Lạc Thịnh Ban Quản lý 
các KCN 
tỉnh

15/11/2025 Báo cáo xin ý 
kiến

TTTU, BTVTU

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Công nghiệp - Xây dựng đôn 
đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan chủ 
trì tham mưu 

thực hiện

Thời gian sở, 
ngành hoàn thành 
trình UBND tỉnh

Báo cáo các 
cấp có thẩm 
quyền thông 

qua (Tỉnh ủy, 
HĐND, 
UBND

tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 
theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND
tỉnh đôn đốc chuẩn bị

VI THÁNG 12

1
Đề án thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ giai đoạn
2026-2030

Sở Tài chính 15/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn đốc 
chuẩn bị

2
Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2026-
2030.

Sở Tài chính 10/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn 
đốc chuẩn bị

3 Đề án phát triển kinh tế tập thể địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-
2030

Sở Tài chính 15/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn 
đốc chuẩn bị

4 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2026

Sở Tài chính

chậm nhất 05 
ngày sau khi 
HĐND tỉnh ban 
hành NQ

UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị

5 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2026 cho
các xã, phường.

Sở Tài chính

chậm nhất 05 
ngày sau khi 
HĐND tỉnh ban 
hành NQ

UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
chỉ đạo; PCVP Tạ Đức Đại theo dõi; 
Phòng Kinh tế đôn đốc chuẩn bị



6
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cải thiện môi 
trường đầu tư thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 
2025.

Sở Tài chính 15/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Tạ Đức 
Đại theo dõi; Phòng Kinh tế đôn 
đốc chuẩn bị

7 Kế hoạch thanh tra năm 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thanh tra tỉnh 15/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Toàn chỉ đạo; PCVP Hồ Quang 
Phúc theo dõi; Phòng Nội chính đôn 
đốc chuẩn bị

8 Bảng giá đất lần đầu năm 2026. Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

05/12/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang 
Tạo theo dõi; Phòng Nông nghiệp - 
Môi trường đôn đốc chuẩn bị

9 Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 
lợi năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

01/12/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Trọng Tấn chỉ đạo; PCVP Đào Văn 
Quyết theo dõi; Phòng Nông nghiệp 
- Môi trường đôn đốc chuẩn bị

10 Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng thực hiện trong năm 2026.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

05/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công 
Sứ chỉ đạo; PCVP Đỗ Quang Tạo 
theo dõi; Phòng Nông nghiệp - Môi 
trường đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan 
chủ trì 

tham mưu 
thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình 

UBND tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

theo dõi và phòng chuyên môn 
thuộc Văn phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

11 Tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025-2030.

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

15/12/2025
Trình Đảng ủy 
UBND tỉnh/ 

BTV Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 

Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị

12 Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu 
cầu triển khai chương trình GDPT 2018 giai đoạn 2026-2030.

Sở Giáo dục 
và Đào 
tạo

15/12/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 

Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị

13 Đề án ngoại ngữ giai đoạn 2026-2030. Sở Giáo dục 
và Đào  
tạo

15/12/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Khắc Hiếu chỉ đạo; PCVP Hồ 

Quang Phúc theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị

14 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ năm 2026. Sở Nội vụ 15/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Toàn chỉ đạo; PCVP Nguyễn 
Văn Thành theo dõi; Trung tâm Phục 
vụ HCC đôn đốc chuẩn bị

15 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2026. Sở Nội vụ 15/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Toàn chỉ đạo; PCVP Nguyễn 
Văn Thành theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị



16 Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử năm 2026. Sở Nội vụ 15/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Toàn chỉ đạo; PCVP Nguyễn 
Văn Thành theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị

17 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên 
năm 2026.

Sở Nội vụ 15/12/2025 UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Toàn chỉ đạo; PCVP Nguyễn 
Văn Thành theo dõi; Phòng Khoa 
giáo - Văn xã đôn đốc chuẩn bị

18 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối 
Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Sở Nội vụ 15/12/2025 UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy 

Đông chỉ đạo; CVP Nguyễn Văn 
Huyến theo dõi; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã đôn đốc chuẩn bị

19 Chương trình Khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 Sở Công 
Thương

15/12/2025 UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Sơn chỉ đạo; PCVP Nguyễn 
Văn Thành theo dõi; Phòng Công 

nghiệp - Xây dựng đôn đốc chuẩn bị



STT Nội dung sở, ngành tham mưu đề xuất
Cơ quan chủ 
trì tham mưu 

thực hiện

Thời gian 
sở, ngành 

hoàn thành 
trình UBND 

tỉnh

Báo cáo các cấp 
có thẩm quyền 

thông qua 
(Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND
tỉnh)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi 

và phòng chuyên môn thuộc Văn 
phòng UBND

tỉnh đôn đốc chuẩn bị

20

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải phóng mặt bằng công 
trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng 
lượng triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Dự án đường 
dây 500 kV Lào Cai- Vĩnh Yên; Dự án đường dây 220kV 
đấu nối TBA 220kV Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì; 
Đường dây 220kV và TBA 220kV Phú Thọ 2; Dự án Trạm 
biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối; Dự án 
TBA 220kV Bá Thiện và đường dây 220kV Việt Trì - Tam 
Dương - Bá Thiện; Dự án xuất tuyến 110kV sau TBA 
220kV Bá Thiện; GPMB hạ tầng lưới điện đến 35KV phục 
vụ dự án Đường sắt HP-HN-LC; Đường dây 500/220 kV 
Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín; Nhà máy Thủy điện 
Hòa Bình mở rộng

Sở Công 
Thương

Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh


